
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BÌNH ĐỊNH 
    

 Số:         /UBND-KT 

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       

                      Bình Định, ngày       tháng 11 năm 2022   
 

                                                    

 
                                          Kính gửi:   

                                               -   Sở Giao thông vận tải; 

 -   UBND huyện Tuy Phước. 

 
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1762/SGTVT-GT 

ngày 02/11/2022 về việc báo cáo đề xuất thỏa thuận phân loại đường bộ trên địa 

bàn huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý thỏa thuận danh mục hệ thống các tuyến đường huyện, đường 

xã trên địa bàn huyện Tuy Phước, bao gồm: 01 tuyến đường huyện, dài L = 

8,1Km và 37 tuyến đường xã, dài L = 89,95Km.  Chi tiết có Phụ lục kèm theo. 

2. Giao UBND huyện Tuy Phước tổ chức thực hiện việc phân loại đường 

bộ theo đúng quy định; đồng thời, kiểm tra, rà soát, xây dựng các tuyến đường 

huyện, đường xã đảm bảo tiêu chí theo quy định. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực 

hiện./. 
 

  Nơi nhận: 

                          KT. CHỦ TỊCH     

                          PHÓ CHỦ TỊCH                                                

- Như trên; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- Các Sở: XD, TC; 

- CVP, PVP TD; 

- TCT của CT UBND tỉnh; 

- Lưu VT, K19.(M.11b) 

 

 

 

 

 

                              Nguyễn Tự Công Hoàng                                        
 

Về việc thỏa thuận phân loại đường 

bộ trên địa bàn huyện Tuy Phước. 



Nền 

đường

Mặt 

đường
BTN BTXM

Tuy Phước 

(Km2+600/ĐT.640)
Km0+603

Thị trấn Tuy 

Phước
    0,60 15,0 9,0       0,60 

Km0+603 Km2+600 Phước Nghĩa     2,00 7,5 6,5       2,00 

Km2+600 Km7+291 Phước Hiệp     4,69 7,5 5,5       4,69 

Km7+291
Thôn Văn Quang 

(Km4+850/ĐT.636)
Phước Quang     0,80 7,5 5,5       0,80 

    8,10 8,10      -       Tổng cộng

ĐH.42 (Tuy Phước -

Văn Quang)                                
 V 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC ĐƯỜNG HUYỆN

(Kèm theo Văn bản số:          /UBND-KT ngày        /11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chiều 

dài 

(Km)

Bề rộng (m)
Kết cấu mặt 

đường (Km)
Tên, số hiệu Điểm đầu Điểm cuối Địa điểm

Cấp 

đường



Nền 

đường

Mặt 

đường
BTN BTXM

I 6,41        6,41           -   

1
Đường Phước Hưng - Phước 

Quang

Km8+568/ ĐT.636 (ngã 3 

Ông Kẹ)

Cống Thu An (thôn Nho Lâm, 

giáp Phước Quang)
 IV      6,41 10,0 8,0 6,41   

II 2,07        1,25       0,82 

2
Đường Phước Quang - Phước 

Hưng

Km2+636/ ĐT.636 (Trường 

THPT số 2 Tuy Phước)

Cống Thu An (thôn Nho Lâm, 

giáp Phước Hưng)
 IV      1,25 9,0 7,0 1,25   

3
Đường Văn Quang - Lương 

Lộc

Km5+590/ĐT.636 (thôn 

Văn Quang)

Cống ông Chày (thôn Lương 

Lộc, giáp Phước Hưng) 
 VI       0,82 6,5 5,5 0,82      

III 9,94    -     9,94      

4 Đường Chùa Ông - Cát Chánh 
Km1+125/ĐT.636 (Chùa 

Ông)
Giáp Cát Chánh  IV      2,56 9,0 7,0 2,56      

5 Đường Cầu Bún - Nhơn Hạnh Cầu Bún
Cầu Ông Gành (giáp Nhơn 

Hạnh)
 VI      2,24 6,0-7,0 3,0-6,0 2,24      

6
Đường chợ Phước Thắng - Đê 

Đông
Chợ Phước Thắng Đê đông  VI      4,06 5,0-6,5 4,0-5,5 4,06      

7 Đường Tư Cung - Chợ Gò Bồi 
Trường mẫu giáo xã Phước 

Thắng

Km14+426/ĐT.640 (Chợ Gò 

Bồi)
 B      1,08 6,0 4,5 1,08      

IV 12,66      5,35       7,31 

8 Đường Gò Bồi - Đê Đông
Km13+993/ĐT.640 (Cầu Gò 

Bồi)
Cổng trường Đê Đông  B      3,15 5,5 5,0 1,00   2,15      

9 Đường Kim Tây - Tú Thủy
Km13+675/ĐT.640 (Ngã 5 

bà Nhánh)
Cầu Đun (thôn Tú Thủy)  VI, B      3,66 4,0-7,0 3,5-5,5     1,35 2,31      

TT Tên tuyến Điểm đầu Điểm cuối
Cấp 

đường

Chiều

 dài

  (Km)

Bề rộng (m)
Kết cấu mặt 

đường (Km)

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG XÃ

(Kèm theo Văn bản số:          /UBND-KT ngày        /11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

XÃ PHƯỚC THẮNG (04 TUYẾN)

XÃ PHƯỚC HÒA (04 TUYẾN)

XÃ PHƯỚC HƯNG (01 TUYẾN)

XÃ PHƯỚC QUANG (02 TUYẾN)

Ghi chú



Nền 

đường

Mặt 

đường
BTN BTXM

TT Tên tuyến Điểm đầu Điểm cuối
Cấp 

đường

Chiều

 dài

  (Km)

Bề rộng (m)
Kết cấu mặt 

đường (Km)
Ghi chú

10 Đường Kim Tây - Kim Đông
Km13+675/ĐT.640 (Ngã 5 

bà Nhánh)
Gò Miếu (thôn Kim Đông)  VI, B      3,03 5,0-16,0 4,5-8,0 1,60   1,43      

11 Đường Bình Lâm - Tân Mỹ 
Km12+400/ĐT.640 (Cầu 

Đội Thông)
Cầu Tân Mỹ  B      2,82 5,5 4,0 1,40   1,42      

V 6,03    5,61   0,42      

12
Đường Tháp Bánh Ít - Nhơn 

Hòa.

Tháp Bánh Ít (thôn Phú Mỹ 

1)
Giáp phường Nhơn Hòa      VI      0,50 6,5 5,0 0,50   

13
Đường Chợ Quán Mối - Phú 

Mỹ 2

Km1216+252/QL.1 (Chợ 

Quán Mối)
Thôn Phú Mỹ 2  B      1,64 5,0 3,5 1,64   

14
Đường Chợ Huyện - Cầu Trại 

Ngỗng

Km14+695/QL.19 (Chợ 

Huyện)

Km1215+187/QL.1 (cầu Trại 

Ngỗng, thôn Quảng Tín)
 B      1,30 5,0 3,5 1,30   

15
Đường Hanh Quang - Phước 

Hiệp

Km14+824/QL.19 (Thôn 

Hanh Quang)
Cầu Đại Hàn (thôn Quang Hy)  B      0,90 5,0 3,5 0,90   

16
Đường Chợ Quán Mối - Nghĩa 

trang liệt sỹ

Km1216+158/QL.1 (Chợ 

Quán Mối, thôn Đại Tín)

Km15+099/QL.19 (Nghĩa 

trang liệt sỹ )
 VI      1,70 6,5 5,5 1,28   0,42      

VI 6,95    -     6,95      

17
Đường Hưng Nghĩa - Phước 

Hiệp

Km2+208/ĐH.42 (UBND 

xã Phước Nghĩa)

Km3+256/ĐH.42 (Thánh Thất 

Giang Nam, Phước Hiệp)
 B      2,21 5,0 4,0       2,21 

18 Đường Cầu ông Lực - ĐT.640
Km1+549/ĐH.42 (Cầu ông 

Lực)

Km3+682/ĐT.640 (thôn 

Huỳnh Mai)
 B      1,67 6,0 5,0       1,67 

19 Đường Huỳnh Mai - Hưng Sơn Km4+211/ĐT.640 Trường bắn Hương Sơn  VI      2,06 6,5 5,5       2,06 

20
Đường Thọ Nghĩa - Luật 

Chánh

Nhà sinh hoạt cộng đồng 

xóm kinh tế

Giáp thôn Luật Chánh (Phước 

Hiệp)
 B      1,01 5,0 4,0       1,01 

VII 11,82  11,82 -       

21
Đường Chợ Tình Giang - 

Phước Sơn
Chợ Tình Giang Đèo Xuân Mỹ  V      1,50 7,5 5,5 1,50   

XÃ PHƯỚC LỘC (05 TUYẾN)

XÃ PHƯỚC NGHĨA (04 TUYẾN)

XÃ PHƯỚC HIỆP (05 TUYẾN)



Nền 

đường

Mặt 

đường
BTN BTXM

TT Tên tuyến Điểm đầu Điểm cuối
Cấp 

đường

Chiều

 dài

  (Km)

Bề rộng (m)
Kết cấu mặt 

đường (Km)
Ghi chú

22 Đường Lục Lễ - Tháp Bánh Ít 
Km5+062/ĐH.42 (Ngã 3 

nhà thờ Lục lễ)
Tháp Bánh Ít  V      2,88 7,5 5,5 2,88   

23 Đường Đại Lễ - Phước Lộc Ngã 3 HTX nông nghiệp 1 Cầu Đại Hàn  V      1,56 7,5 5,5 1,56   

24 Đường Ngã 3 Giám - Mỹ Cang 
Km6+099/ĐH.42 (Ngã 3 

Giám)
Cầu Mỹ Cang  V      3,41 7,5 5,5 3,41   

25 Đường Giang Nam - Giang Bắc
Km3+256/ĐH.42 (Thánh 

Thất Giang Nam)

Km4+895/ĐH.42 (Trường 

THCS Phước Hiệp)
 V      2,48 6,5-7,5 5,5     2,48 

VIII 16,58  14,55 2,03      

26 Đường Kỳ Sơn - Vinh Quang
Km8+365/ ĐT.640 (Chợ Kỳ 

Sơn)
Đê đông (thôn Vinh Quang 2)  VI      4,05 4,0-6,5 3,0-5,5     3,28 0,77      

27
Đường Phụng Sơn - Phước 

Hiệp
Km9+122/ ĐT.640 Cổng chào Thôn Xuân Mỹ  VI      0,36 6,5 5,5     0,36 

28
Đường Phụng Sơn - Vinh 

Quang 2

Trường THPT Nguyễn Diêu 

(Km9+538/ĐT.640)
Đê đông (thôn Vinh Quang 2)  VI      4,08 6,5 5,5     4,08 

29
Đường Mỹ Trung - Lộc 

Thượng

Km10+109/ĐT.640 (Thôn 

Mỹ Trung)
Đê đông Cái Sơn  VI      4,21 4,0-6,5 3,0-5,5 3,10   1,11      

30
Đường Xuân Phương - Dương 

Thiện
Giáp Phước Hiệp Đê đông (thôn Dương Thiện)  VI      3,88 6,5 5,5 3,73   0,15      

IX      7,80     2,40       5,40 

31
Đường Ngã ba Dốc Me - Cầu 

Chợ Bến 

Km6+980/ĐT.640 (ngã ba 

Dốc Me)
Đê đông (thôn Lộc Hạ)  B      2,54 6,0 5,0 2,54      

32
Đường Ngã tư Cây Xoài - 

Nhân Ân

Km5+832/ ĐT.640 (ngã tư 

cây Xoài)
Đê đông (thôn Nhân Ân)  VI      2,02 5-6,5 3,5-5,5 2,02      

33
Đường Ngã tư Cây Xoài - 

Diêm Vân

Km5+832/ĐT.640 (ngã tư 

cây Xoài)
Đê đông (thôn Diêm Vân)  VI      3,24 4,0-6,5 3,0-5,5     2,40 0,84      

X      8,07     4,59       3,49 

34
Đường QL.19C - UBND xã 

Phước An

Km1+367/QL.19C (Trung 

tâm thực nghiệm vật nuôi)
UBND xã Phước An VI      2,72 6,5-14 5,5-8 2,37   0,35      

XÃ PHƯỚC SƠN (05 TUYẾN)

XÃ PHƯỚC AN (03 TUYẾN)

XÃ PHƯỚC THUẬN (03 TUYẾN)



Nền 

đường

Mặt 

đường
BTN BTXM

TT Tên tuyến Điểm đầu Điểm cuối
Cấp 

đường

Chiều

 dài

  (Km)

Bề rộng (m)
Kết cấu mặt 

đường (Km)
Ghi chú

35
Đường UBND xã Phước An-

Thanh Huy 2
UBND xã Phước An Ngõ Nhàn (thôn Thanh Huy 2) VI      2,65 6,5 5,5 2,65      

36 Đường Mỹ Điền - Phú Mỹ 2

Giáp ranh xã Phước Lộc - 

Thi trấn Tuy Phước (Gần 

QL.1)

Giáp ranh thôn Phú Mỹ 2 (xã 

Phước Lộc)
VI      2,70 3,5-6,5 2,5-3,5 2,22   0,49      

XI      1,63     1,63           -   

37
Đường QL.19C - Sư đoàn Bộ

binh 31

Km4+538/QL.19C (ngã 3 

núi Thơm)
Sư đoàn Bộ binh 31 (F31) VI      1,63 6,5 5,5 1,63   

   89,95   53,61     36,36 TỔNG CỘNG

XÃ PHƯỚC THÀNH (02 TUYẾN)
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